
 UBND PHƯỜNG TỰ LẠN 

TRẠM Y TẾ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: …../TYT-HCTH 

v/v mời báo giá trang thiết bị văn 

phòng tại Trạm Y tế Tự Lạn năm 

2026 

Tự Lạn, ngày  22 tháng 06 năm 2026 

 

Kính gửi: các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa 
 

Trạm y tế tự lạn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để có căn cứ xây dựng làm cơ sở 

tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu mua sắm trang thiết bị văn phòng tại 

Trạm Y tế Tự Lạn năm 2026 

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU CHÀO GIÁ 

1. Đơn vị yêu cầu chào giá: Trạm y tế tự lạn 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Họ tên: Nguyễn Thị Thúy Hằng 

- Chức vụ: Trưởng phòng Hành chính tổng hợp 

- Số điện thoại liên hệ: 0973262916 

- Email: tytxatulan@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp hoặc gửi về địa chỉ: Phòng hành chính tổng hợp - Trạm y tế 

Tự Lạn, TDP Cầu, Phường Tự Lạn, Tỉnh Bắc Ninh. 

Thời gian tiếp nhận Bảng báo giá: từ ngày 23/06/2026 đến trước 16h00 ngày 

28/06/2026 

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày báo giá. 

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ 

1. Danh mục yêu cầu báo giá: phụ lục 1 kèm theo 

2. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật 

định và các chi phí khác. 

3. Địa điểm cung cấp dịch vụ: Trạm y tế Tự Lạn (Trụ sở chính) và các điểm 

trạm. 

4. Hồ sơ báo giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau: 

- Bảng báo giá của nhà thầu;  

- Giấy phép kinh doanh của nhà thầu; 

 



 - Hợp đồng tương tự (nếu có).  

 - Tài liệu chứng minh công ty có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

 - Nhà thầu có bản cam kết không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải 

thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/giấy chứng nhận đăng 

kí kinh doanh/giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; 

không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về 

phá sản/ Chủ hộ kinh doanh không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Không 

đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định. Những thông tin nêu trong 

báo giá là trung thực. 

 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, HCTH 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Long 
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MẪU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trạm Y tế Tự Lạn 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trạm Y tế Tự Lạn, chúng tôi.... [ghi tên, địa chỉ của hộ kinh doanh, công ty; trường hợp nhiều hộ 

kinh doanh hoặc công ty cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên 

danh] báo giá cho hàng hóa như sau: 

STT 

Nội dung hàng 

hóa 
Danh mục lương thực, thực phẩm, hàng hóa 

 

Model, ký mã 

hiệu, hãng và 

nước sản xuất 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

VNĐ 

Thành tiền 

VNĐ 

1 
Bàn, ghế làm 

việc lãnh đạo 

Bàn làm việc Chất liệu gỗ công nghiệp 

Màu sắc:  nâu cánh gián 

KT : 900 x 1800x c 750 

ghế làm việc Kích thước: Rộng 610 x Sâu 680 x Cao 1085–

1180mm, sai số ±20mm. 

Ghế xoay lãnh đạo  đệm tựa liền khối bọc da công nghiệp, chân tay 

bằng nhựa chắc chắn, phù hợp phòng làm việc, phòng quản lý và 

văn phòng. 

 

Bộ 2   

2 
Bộ bàn ghế tiếp 

khách 

Tên hàng: Salon gỗ sồi tự nhiên 

Chất liệu: gỗ sồi tự nhiên 

Màu sắc: màu gỗ tự nhiên 

Phong cách Thanh lịch 

văng dài 2m 

Văng dài 2,3m 

 

Bộ 4   

3 
Tủ đựng tài liệu 

4 ngăn 

Chất liệu :thép phun sơn tĩnh điện chống rỉ sét, độ bền cao, kính 

trong suốt để thấy tài liệu 

W1800 x D450 x H1830 mm  

Màu sắc:  màu ghi xám 

Độ mới 100% chưa qua sử dụng. 

Bảo hành 12 tháng  

 

Chiếc 3   

4 
Tủ đựng tài liệu 

6 ngăn 

Chất liệu: thép phun sơn tĩnh điện chắc chắn, độ bền cao, chống rỉ 

sét      

Kích thước:  Rộng 1000 x Sâu 450 x Cao 1830 mm 

Màu sắc:  màu ghi xám 

 

Chiếc 6   
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STT 

Nội dung hàng 

hóa 
Danh mục lương thực, thực phẩm, hàng hóa 

 

Model, ký mã 

hiệu, hãng và 

nước sản xuất 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

VNĐ 

Thành tiền 

VNĐ 

Độ mới 100% chưa qua sử dụng. 

Bảo hành 12 tháng  

5 
Điều hòa 12000 

btu 

Phạm vi hiệu quả:15m2 

Tiện ích:Remote có đèn nền 

Tự khởi động lại khi có điện 

Hẹn giờ bật tắt máy 

Điều khiển bằng điện thoại, có Wifi 

Màn hình hiển thị nhiệt độ trên dàn lạnh 

Chức năng hút ẩm 

Kết nối thông minh IOT 

Chế độ tự làm sạch Active Clean 

Chế độ chăm sóc giấc ngủ Sleep Curve 

Cảm biến nhiệt độ Follow Me 

Chế độ gió siêu nhẹ Soft Wind 

Kiểu dáng:Điều hòa treo tường 

Công suất:1HP-9000 BTU 

Khả năng lọc không khí:Công nghệ lọc kép Dual Filtration 

Khử khuẩn bằng Ion âm Ionizer 

Công nghệ làm lạnh nhanh: Hyper Tech 

Sử dụng ga: R32 

Loại điều hòa:1 chiều Inverter 

Bảo hành cục nóng:Máy nén 5 năm 

Bảo hành cục lạnh:3 năm 

Độ ồn trung bình:40/35.5/32 dB 

Kích thước dàn lạnh:Dài 72.3 cm - Cao 28.6 cm - Dày 19.9 cm - 7.2 

kg 

Kích thước - Khối lượng dàn nóng:Dài 66.8 cm - Cao 46.9 cm - 

Dày 25.2 cm - 16.9 kg 

 

Bộ 2   

6 
Điều hòa 9000 

btu 

Phạm vi hiệu quả:15 - 20m2 

Tiện ích:Remote có đèn nền 

Tự khởi động lại khi có điện 

Hẹn giờ bật tắt máy 

Điều khiển bằng điện thoại, có Wifi 

Màn hình hiển thị nhiệt độ trên dàn lạnh 

Chức năng hút ẩm 

 

Bộ 7   
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STT 

Nội dung hàng 

hóa 
Danh mục lương thực, thực phẩm, hàng hóa 

 

Model, ký mã 

hiệu, hãng và 

nước sản xuất 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

VNĐ 

Thành tiền 

VNĐ 

Kết nối thông minh IOT 

Chế độ tự làm sạch Active Clean 

Chế độ chăm sóc giấc ngủ Sleep Curve 

Cảm biến nhiệt độ Follow Me 

Chế độ gió siêu nhẹ Soft Wind 

Kiểu dáng:Điều hòa treo tường 

Công suất:1HP-12000 BTU 

Khả năng lọc không khí:Công nghệ lọc kép Dual Filtration 

Khử khuẩn bằng Ion âm Ionizer 

Công nghệ làm lạnh nhanh:High Power 

Sử dụng ga: R32 

Loại điều hòa:1 chiều Inverter 

Bảo hành cục nóng:Máy nén 5 năm 

Bảo hành cục lạnh:3 năm 

Độ ồn trung bình:38.5/33/30.5 dB 

Kích thước dàn lạnh:Dài 80 cm - Cao 29.9 cm - Dày 19.9 cm - 9.3 

kg 

Kích thước - Khối lượng dàn nóng:Dài 79 cm - Cao 49.5 cm - Dày 

28 cm - 20 kg 

7 
Cây nước nóng 

lạnh  

Hệ thống làm lạnh: Chip điện tử 

Kích thước: 31 *103.5 * 35.5 cm 

Dung tích bình: Nóng 1.1L – Lạnh 0.6L 

Công suất: Nóng 5L/h, Lạnh 1L/h 

 

Chiếc 1   

8 
Tủ để đồ ấm 

chén 

Kích thước: W1200x D430 x H1000 mm 

Điểm nổi bật:  

Chất liệu gỗ công nghiệp tiêu chuẩn, chống ẩm mốc, chống xước 

Khung gỗ lồng kính hiện đại, chịu lực tốt 

 

Chiếc 1   

9 
Bộ Bàn ghế 

tiếp khách 

Chất liệu gỗ công nghiệp 

Kích thước: Dài:160cm x Rộng:80cm x Cao:75cm 

Màu sắc:  nâu cánh gián 

 

Bộ 1   

10 Quạt trần 

Công suất 59W 

Công Nghệ Tính năng hẹn giờ tiện dụng 

Remote điều khiển từ xa thông minh 

Chất liệu & Thiết kế 

Chất liệu cánh quạt : 4 Cánh sắt sơn chống gỉ 

 

Chiếc 1   
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STT 

Nội dung hàng 

hóa 
Danh mục lương thực, thực phẩm, hàng hóa 

 

Model, ký mã 

hiệu, hãng và 

nước sản xuất 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

VNĐ 

Thành tiền 

VNĐ 

Chức năng 3 mức tốc độ gió 

Đường kính cánh140 cm 

Số cánh 4 Cánh 

Hộp sản phẩm Fullbox 

Tốc độ gió180 m3/phút 

Điều khiển: Có Loại MotorAC 

11 Giá để thuốc 

Kích thước: Rộng 1030 x Sâu 457 x Cao 2000 (mm)/Dung sai ± 

3mm/khoang 

Giá thép GS2K1 của Nội Thất The One (đổi tên từ Nội Thất Hòa 

Phát năm 2026) đa năng có 5 tầng, các đợt cố định. Thanh trụ thép 

hộp.  

 

Chiếc 9   

12 
Bàn làm việc 

máy tính 

Chất liệu: gỗ công nghiệp MDF phủ lớp melamine đã qua tẩm sấy 

chống mọt, không cong vênh có khả năng chịu được ẩm cao. Bề 

mặt được phun sơn PU với đặc tính chống trầy xước vượt trội. 

Chất liệu: Gỗ Công Nghiệp MDF 

Kiểu dáng: Cách tân, hiện đại 

Bảo hành: 12 tháng 

Kt : 600 x 1200 x 750  

 

Chiếc 8   

13 
Máy khoan 

chứng từ 

Máy khoan chứng từ tự động, tự động luồn dây và ngắt điện. 

Đóng cho các loại chứng từ không cùng kích cỡ. 

Độ dày chứng từ 5 cm ,có dao xén giấy. 

Trọng Lượng : 15kg. 

Nguồn điện: 220V. 

Bảo hành: 12 tháng bảo hành moto 24 tháng 

 

Chiếc 1   

14 Bàn hội trường 

mẫu bàn có hình chữ nhật. 

Phía thân trước bàn có trang trí hình quả trám cách điệu, đem đến 

tính thẩm mỹ cao cho sản phẩm. 

Bàn được làm từ gỗ gỗ công nghiệp có cốt gỗ MFC hoặc cốt gỗ 

MDF, bên ngoài được dán bề mặt veneer và được trà nhám sơn phủ 

3 lớp giúp sản phẩm có vẻ đẹp và độ bóng vượt trội. 

Màu sắc: Màu vân gỗ 

500 x 2100 x 750  

 

Chiếc 2   

15 
Ghế tựa xuân 

hòa 

Chất liệu: mặt đệm, khung sắt sơn 

Kích thước: Rộng 445 – sâu 505 – cao 850 

Màu sắc:   caro 

 

Chiếc 35   
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STT 

Nội dung hàng 

hóa 
Danh mục lương thực, thực phẩm, hàng hóa 

 

Model, ký mã 

hiệu, hãng và 

nước sản xuất 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

VNĐ 

Thành tiền 

VNĐ 

Độ mới 100% chưa qua sử dụng. 

Bảo hành 06 tháng  

Ghi chú: Đơn giá đã bao gồm thuế VAT, các loại chi phí quản lý, các loại thuế, phí và toàn bộ chi phí kháco giao hàng tại địa 

điểm sử dụng mà Chủ đầu tư không phải thanh toán thêm bất cứ khoản tiền nào khác. 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 60 ngày, kể từ ngày báo giá. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của 

pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

…., ngày .... tháng ….. năm 2026 
Đại diện hợp pháp của hộ kinh doanh, công ty 

(Ký tên, đóng dấu) 
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